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A P Q H L M I G F SỐ CHỮ
15 0 30 0 0 0 0 0 55 100

1 178212948 Lê Đức Tuấn Anh T17XDD 10 6 5 6.1 Saïu pháøy Mäüt

2 178212949 Lê Tấn Bình T17XDD 7.5 6 5 5.7 Nàm pháøy Baíy

3 152210195 Nguyễn Hùng Cường T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
4 178212956 Nguyễn Thanh Dũng T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
5 178212957 Đoàn Minh Giới T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
6 178212962 Trần Doãn Song Kha T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
7 178212996 Nguyễn Duy Khanh T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
8 178212970 Trần Ngọc Long T17XDD 2 2 V 0.0 Khäng NỢ LP
9 178212973 Trần Thanh Minh T17XDD 10 6.5 5 6.2 Saïu pháøy Hai

10 178212974 Nguyễn Văn Nghĩa T17XDD 5.5 5.5 2 0.0 Khäng

11 178212977 Lê Trung Phiên T17XDD 8.5 6 5 5.8 Nàm pháøy Taïm

12 178212978 Nguyễn Đăng Phượng T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
13 168212044 Đặng Trung Thành T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
14 178212986 Võ Văn Thống T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
15 178213029 Nguyễn Văn Thường T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
16 178212987 Mai Văn Tình T17XDD 0 0 V 0.0 Khäng NỢ HP
17 178212989 Đặng Trần Tri T17XDD 5.5 5.5 2 0.0 Khäng

18 178212990 Trần Minh Trí T17XDD 3 3 2 0.0 Khäng

19 178212993 Trần Quốc Tuấn T17XDD 7.5 5.5 5 5.5 Nàm pháøy Nàm
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Đà Nẵng, ngày 15 tháng 06 năm 2014
LÃNH ĐẠO KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐH
(ký và ghi rõ họ tên) (ký và ghi rõ họ tên)

Phan Thanh Tâm ThS. Nguyễn Quốc Lâm ThS. Nguyễn Ân

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO ĐIỂM KẾT QUẢ HỌC TẬP KHOÁ T17XDD
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

STT MSV Họ và tên Lớp

ĐIỂM QUÁ TRÌNH HỌC TẬP (%) ĐIỂM TỔNG KẾT

Ghi chú

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ GHI CHÚ

26%

Số sinh viên nợ 74%
TỔNG CỘNG : 100%

LẬP BẢNG KIỂM TRA
(ký và ghi rõ họ tên)

Trương Văn Tâm

Số sinh viên đạt
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